Tiết 2                                          Toán (tăng)
LUYỆN TẬP GIẢI TOÁN VỀ TỈ SỐ PHẦN TRĂM 
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
- Củng cố cho HS kiểu bài toán về tỉ số %: tìm tỉ số phần trăm của 2 số.
- Rèn cho HS kĩ năng giải toán về tỉ số % .
- Giáo dục cho HS tính cẩn thận, tự giác.
- Năng lực: Năng lực tư duy và lập luận toán học, năng lực  mô hình hoá toán học, năng lực giải quyết vấn đề toán học, năng lực giao tiếp toán học, năng lực sử dụng công cụ và phương tiện toán học.
- Phẩm chất: Chăm chỉ, trung thực, có trách nhiệm với toán học và cẩn thận khi làm bài, yêu thích môn học.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
	- Giáo viên: Bảng phụ ghi bài tập 1.
	- Học sinh: Vở ô li
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU 
	1: Củng cố lí thuyết: (5’) 
- Cho HS nêu lại kiểu bài toán về tỉ số phần trăm đã học.
- GV ghi bảng và cho HS nêu cách làm:
+ Tìm tỉ số phần trăm của hai số (lấy số thứ nhất chia số thứ hai rồi nhân với 100 và viết thêm kí hiệu %).
	
- HS nêu lại 

- Trao đổi nhóm đôi; 1 HS nêu lại 


- HS lấy VD rồi nêu cách làm

	 2: Thực hành: (30’)
Bài 1: (BP) Có 2 thùng dầu: thùng 1 chứa 24 lít dầu, thùng hai chứa 32 lít dầu. Hỏi:
a) Tỉ số % giữa số lít dầu của thùng thứ nhất và số lít dầu của thùng thứ hai là bao nhiêu ?
b) Số lít dầu của thùng thứ nhất chiếm bao nhiêu phần trăm tổng số lít dầu ở 2 thùng? 
- Cho HS tìm hiểu lại ý nghĩa của các tỉ số % trong bài.

- Cho HS tự làm rồi hướng dẫn chữa bài      
                 Đ/s : a) 75 %        b) 42,85 %
=> Củng cố cách tìm tỉ số % giữa 2 số.
	
- HS nêu rõ cách làm
 

- 1HS giải thích rõ yêu cầu tính ở phần b)   nêu các bước làm 
(tìm tổng số lít dầu ở hai thùng tìm tỉ số phần trăm giữa số dầu thùng thứ nhất với số dầu ở hai thùng)
- HS làm trong vở
- 1 HS chữa bài

	Bài 2: Cửa hàng bán một máy tính với giá 
6 750 000 đồng. Tiền vốn để mua máy tính đó là 6 000 000 đồng. Hỏi khi bán một máy tính cửa hàng được lãi bao nhiêu phần trăm ?
- Yêu cầu HS đọc đề, phân tích đề.
- Muốn biết cửa hàng được lãi bao nhiêu phần trăm ta cần biết gì ? 
- Yêu cầu HS làm bài vào vở.
- Kiểm tra, nhận xét một số bài.
- Hướng dẫn chữa bài.
Đáp số : 12,5%
Chốt : Muốn tính phần trăm tiền lãi ta làm thế nào ?
	 - 1 HS đọc đề và nêu yêu cầu
- HS nêu kiểu bài: tìm giá trị một số phần trăm của một số.


- Cần biết cửa hàng đã lãi bao nhiêu tiền.
- 1 HS nêu lại cách làm
- Tự làm trong vở;1 HS chữa bài trên bảng lớp.

- Ta lấy số tiền bán được trừ đi tiền gốc (đó là tiền lãi) sau đó lấy số tiền lãi chia cho số tiền gốc.

	Bài 3*:  Ngày thường 10 000 đồng mua được 5 bông hoa. Ngày lễ 10 000 đồng chỉ mua được 4 bông hoa. Hỏi giá hoa ngày lễ tăng bao nhiêu phần trăm so với giá hoa ngày thường ?
- GV nêu câu hỏi gợi ý để HS rút ra các bước giải như sau :
% tăng
║
Số tiền tăng : giá cũ
                             ║                       
               Giá mới – giá cũ             
                   ║             ║
          10000 : 4     10000 : 5
- Yêu cầu HS làm bài vào vở.
- Kiểm tra, nhận xét một số bài.
- Hướng dẫn chữa bài.
Chốt : Muốn biết giá của một sản phẩm tăng lên bao nhiêu phần trăm ta làm thế nào ? ( Ta lấy số tiền tăng lên của mỗi sản phẩm chia cho giá cũ)



	
- 1 HS đọc đề 
- Phân tích, tóm tắt bài toán :
Ngày thường:10000 đồng : 5 bông
Ngày lễ       : 10000 đồng : 4 bông
          Tăng : ... %
- HS* nêu các bước giải.
- HS làm bài vào vở.
- 1 HS chữa bài trên bảng.
Bài giải
Ngày thường mua một bông hoa hết số tiền là : 
10000 : 5 = 2000 (đồng)
Ngày lễ mua một bông hoa hết số tiền là :
10000 : 4 = 2500 ( đồng)
Giá mỗi bông hoa tăng lên là :
2500 – 2000 = 500 ( đồng)
Giá hoa ngày lễ đã tăng lên số phần trăm là  :
500 : 2000 = 0,25
0,25 = 25%
Đáp số : 25%

	3. Củng cố - dặn dò: (3’) 
- Nêu lại kiểu bài đã học trong dạng toán tỉ số phần trăm và cách làm.
- Nhận xét tiết học; dặn HS về ôn lại để nắm vững kiến thức cũng như cách giải.
	
- 2 HS nhắc lại. 


Điều chỉnh - Bổ sung sau tiết học (nếu có)
.................................................................................................................................

Tiết 3                                              Toán
GIẢI BÀI TOÁN VỀ TỈ SỐ PHẦN TRĂM (Tiếp theo)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
- Biết tìm một số phần trăm của một số . 
- Vận dụng được để  giải bài toán đơn giản về tìm giá trị một số phần trăm của một số.
- Rèn kĩ năng tìm một số phần trăm của một số . 
- Năng lực: 
+ Năng tư chủ và tự học, năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo.
+ Năng lực tư duy và lập luận toán học, năng lực  mô hình hoá toán học, năng lực giải quyết vấn đề toán học, năng lực giao tiếp toán học, năng lực sử dụng công cụ và phương tiện toán học.
- Phẩm chất: Chăm chỉ, trung thực, có trách nhiệm với toán học và cẩn thận khi làm bài, yêu thích môn học.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
	- Giáo viên: Sách giáo khoa, bảng phụ.
	- Học sinh: Sách giáo khoa.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	 1. Hoạt động mở đầu:(3 phút)

	- Cho HS thi nêu cách tìm tỉ số phần trăm của hai số.
- GV nhận xét.
- Giới thiệu bài - Ghi bảng
	- HS nêu

- HS nghe
- HS ghi vở 

	2.Hoạt động hình thành kiến thức mới:(15 phút)
*Mục tiêu: Biết tìm một số phần trăm của một số . 
*Cách tiến hành:

	* Hướng dẫn giải bài toán về tỉ số phần trăm.
-Ví dụ: Hướng dẫn tính 52,5% của 800.
- GV nêu bài toán ví dụ: Một trường tiểu học có 800 học sinh, trong đó số học sinh nữ chiếm 52,5%. Tính số học sinh nữ của trường đó.
- Em hiểu câu “Số học sinh nữ chiếm 52,5% số học sinh cả trường” như thế nào?


- Cả trường có bao nhiêu học sinh ?
- GV ghi lên bảng:
100%                  : 800 học sinh
1%                      : ... học sinh?
52,5%                 : ... học sinh?
- Coi số học sinh toàn trường là 100% thì 1% là mấy học sinh?
- 52,5 số học sinh toàn trường là bao nhiêu học sinh?
- Vậy trường đó có bao nhiêu học sinh nữ?
- Thông thường hai bước tính trên ta viết gộp lại như sau:
     800 : 100 [image: ] 52,5 = 420 (HS)
Hoặc 800 [image: ] 52,5 : 100 = 420 (HS)
- Trong bài toán trên để tính 52,5% của 800 chúng ta đã làm  như thế nào ?
* Bài toán về tìm một số phần trăm của một số
- GV nêu bài toán: Lãi suất tiết kiệm là 0,5% một tháng. Một người gửi tiết kiệm 1 000 000 1 tháng. Tính số tiền lãi sau một tháng.
- Em hiểu câu “Lãi suất tiết kiệm 0,5% một tháng”  như thế nào ?
- GV nhận xét câu trả lời của HS sau đó nêu: Lãi suất tiết kiệm là 0,5% một tháng nghĩa là nếu gửi 100 đồng thì sau một tháng được lãi 0,5 đồng.
- GV viết lên bảng:

- GV yêu cầu HS làm bài
- GV chữa bài của HS trên bảng lớp.
	



- HS nghe và tóm tắt lại bài toán.



- Coi số học sinh cả trường là 100% thì số học sinh nữ là 52,5% hay nếu số học sinh cả trường chia thành 100 phần bằng nhau thì số học sinh nữ chiếm  52,5 phần như thế.
- Cả trường có 800 học sinh.




- 1% số học sinh toàn trường là:
       800 : 100 = 8 (học sinh)
- 52,5% số học sinh toàn trường là:
8 [image: ] 52,5 = 420 (học sinh)
- Trường có 420 học sinh nữ.





- Ta lấy 800 nhân với 52,5 rồi chia cho 100 hoặc lấy 800 chia cho 100 rồi nhân với 52,5.


- HS nghe và tóm tắt bài toán.



- Một vài HS phát biểu trước lớp.





100 đồng lãi:  0,5 đồng
1000 000 đồng lãi : ….đồng?
- 1 HS lên bảng làm bài, HS cả lớp làm bài vào vở.
Bài giải
Số tiền lãi sau mỗi tháng là:
1000000 : 100 x 0,5 = 5000 (đ)
Đáp số:  5000 đồng

	3. HĐ luyện tập, thực hành: (15 phút)
*Mục tiêu:  
   - Vận dụng được để  giải bài toán đơn giản về tìm giá trị một số phần trăm của một số.
  - Học sinh làm bài 1, 2.
*Cách tiến hành:

	 Bài 1: Cá nhân 
- GV gọi HS đọc đề bài toán
- GV hướng dẫn
+ Tìm 75% của 32 HS (là số HS 10 tuổi)
+ Tìm số HS 11 tuổi.
- GV yêu cầu HS làm bài, chia sẻ  trước lớp
- GV nhận xét, kết luận



Bài 2: Cặp đôi 
- GV gọi HS đọc đề bài toán.
- GV hướng dẫn
+ Tìm 0,5% của 5000000 đồng (là số tiền lãi sau một tháng).
+ Tính tổng số tiền gửi và tiền lãi
- GV yêu cầu HS làm bài theo cặp đôi, sau đó chia sẻ trước lớp.
- GV kết luận  



 
Bài 3(M3,4): Cá nhân
- Cho HS tự làm bài vào vở.
- GV quan sát uốn nắn HS.
	 
- 1 HS đọc đề bài toán trước lớp, HS cả lớp đọc thầm đề bài trong SGK.
- HS nghe


- HS làm bài, chia sẻ trước lớp
Bài giải
Số học sinh 10 tuổi là
32 [image: ] 75 : 100 = 24 (học sinh)
Số học sinh 11 tuổi là
32 - 24 = 8 (học sinh)
Đáp số:   8(học sinh). 
- 1 HS đọc đề bài toán trước lớp
- HS nghe



                      Bài giải
Số tiền lãi gửi tiết kiệm sau một tháng là:
5000000 : 100 [image: ] 0,5 = 25000 (đồng)
Tổng số tiền gửi và số tiền lãi sau một tháng là:
5000000 + 25000 = 5025000 (đồng)
                     Đáp số:  5 025 000 đồng
- HS tự làm bài vào vở, báo cáo 
Bài giải
Số vải may quần là:
345 x 40 : 100 = 138(m)
Số vải may áo là:
345 - 138 = 207(m)
         Đáp số: 207m

	4. Hoạt động vận dụng, trải nghiệm:(3 phút)

	- Cho HS đặt đề bài rồi giải theo tóm tắt:
Tóm tắt
37,5 %                 360 em
100%                      ? em
	- HS nghe và thực hiện
                 Bài giải
     Số HS của trường đó là:
         360 x100 ; 37,5  =960(em)
                             Đáp số: 960 em

	- Nêu cách tìm 1 số khi biết giá trị một số % của nó?
	- HS nêu


Điều chỉnh - Bổ sung sau tiết học (nếu có)
.................................................................................................................................


LUYỆN TẬP VỀ KẾT TỪ 
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
- Củng cố cho HS về kết từ. 
- HS thực hành  làm một số bài tập về kết từ. 
- HS có ý thức sử dụng kết từ trong giao tiếp và viết văn cho hợp lí. 
- Năng lực: HS có năng lực giao tiếp, hợp tác, giải quyết vấn đề và sáng tạo.
- Phẩm chất: Giữ gìn sự trong sáng của Tiếng Việt
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: 
- Giáo viên: Bảng phụ ghi BT.
- Học sinh: PHT ( bài 2)       
III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC
	1: Khởi động (5-7')
	

	+ Thế nào là kết từ ?
+ Nêu tác dụng của kết từ .
+ Lấy VD về kết từ, cặp kết từ.
+ Đặt câu với kết từ, cặp kết từ đó.
=>GV chốt lại kiến thức.
2:  Luyện tập: (25-30')
Bài 1 : Xác định các kết từ được sử dụng trong những câu văn sau: ( treo bảng phụ )
a. Thu và Lan thích đi xem phim còn An thì thích đi xem xiếc.
b. Bố em sẽ không trách nếu việc em làm là việc nghĩa.
c. Mặc dù nhà nghèo nhưng bạn Thu lớp em vẫn học giỏi.
- GV cùng HS chữa bài trên bảng phụ.

=>Củng cố: Nêu tác dụng của kết từ.
	- HS phát biểu ý kiến.
- Nhận xét và bổ sung.




- HS đọc và xác định yêu cầu.
- HS hoạt động cá nhân hoàn thành bài tập.
- 1 HS làm trên bảng phụ.

- HS chữa bài.
Đáp án :
a. và, còn
b. nếu
c. Mặc dù ... nhưng
- HS nhắc lại: Dùng để nối các từ ngữ hoặc các câu văn.

	Bài 2 : Chọn từ thích hợp trong các từ sau để điền vào chỗ trống trong từng câu : nhưng, còn,hay  , nhờ.
a. Chỉ ba tháng sau, .... siêng năng, cần cù, cậu vượt lên đầu lớp.
b. Ông tôi đã già ....... không một ngày nào ông quên ra vườn.
c. Tấm rất chăm chỉ ... Cám thì lười biếng.
d. Mình cầm lái ... cậu cầm lái?
- Theo dõi, nhận xét.
* Khi sử dụng kết từ cần lưu ý điều gì?


=> Củng cố cách sử dụng kết từ trong câu.
	- HS xác định yêu cầu và làm trong nhóm 2 vào PHT.
- 1 nhóm làm trên bảng lớp.
Đáp án :
a) a)nhờ
b) b)nhưng
c) c)còn
d) d)hay


- Phải lựa chọn kết từ thể hiện đúng mối quan hệ giữa những từ ngữ hoặc những câu.

	Bài 3 : Đặt câu với mỗi từ, cặp kết từ sau : 
a. nhưng 	  c. nếu ... thì ...
b. bằng          d. do ... nên ...
- GV y/c HS lựa chọn 2 trong 4 phần để đặt câu.
* KK HS hoàn thành tất cả 4 phần.      
- Thu một số bài, nhận xét.  
- GV gọi 1 số HS đọc bài.
- GV nhận xét, tuyên dương HS có câu văn hay, sử dụng đúng kết từ theo yêu cầu.


=>Củng cố, rèn kĩ năng đặt câu có sử dụng kết từ, cặp kết từ cho trước.
	- HS xác định yêu cầu.
- Làm việc cá nhân trong vở.



- 1 số HS đọc bài trước lớp. 
- HS khác nhận xét. 
VD: Nếu em đạt kết quả tốt trong học tập thì bố sẽ mua cho em một chiếc xe đạp mới.
....

	Bài 4* : Viết 1 đoạn  văn ngắn tả lại ngôi nhà em đang ở trong đó có sử dụng kết từ.
* KK HS viết đoạn văn sử dụng nhiều hơn 2 kết từ.
- GV gọi 1 số HS đọc bài làm trước  lớp.
- GV nhận xét, chữa bài cho HS.
- Kết từ có tác dụng gì?
=>Rèn kĩ năng viết đoạn văn có sử dụng kết từ.
	- HS xác định yêu cầu.
- HS viết đoạn văn có sử dụng ít nhất 2 kết từ.

- HS đọc.

- HS nhắc lại.

	3. Củng cố (2-3') 
- Thế nào là kết từ?
- Dặn HS về ôn bài.
	
- HS nêu.


Điều chỉnh - Bổ sung sau tiết học (nếu có)
..................................................................................................................................................................................................................................................................
LUYỆN TẬP VIẾT ĐỌAN VĂN NÊU Ý KIẾN
VỀ MỘT HIỆN TƯỢNG XÃ HỘI
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
- HS biết viết đoạn văn nêu ý kiến của em về việc học sinh giải trí bằng trò chơi điện tử.
- Bài viết rõ ràng, mắc ít lỗi chính tả, ngữ pháp. Có thể dán hình, vẽ, tô màu, trang trí cho bài viết.
* Năng lực
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: giới thiệu và bình chọn bài viết hay với các bạn trong nhóm.
- Năng lực tự chủ và tự học, giải quyết vấn đề và sáng tạo: viết được đoạn văn nêu ý kiến của em về về lợi ích của việc đọc sách.
- Năng lực văn học: Viết được đoạn văn có một số từ ngữ giàu hình ảnh, giàu sức gợi tả, biết thể hiện được cảm xúc trong đoạn văn.
* Phẩm chất
- Bồi dưỡng phẩm chất nhân ái, nâng cao vai trò của văn hóa đọc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- GV: 2 báo tường khổ A0.
- HS: Giấy vẽ, màu, đồ trang trí cho bài viết.
III: CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC
	1. Khởi động:
- GV cho HS xem video về cuộc sống của chú hươu cao lớn.
- YC 1 HS đóng vai chú hươu lên giới thiệu về cuộc sống và một số hiện tượng xã hội quanh mình.
- Nhận xét, khen ngợi HS
+ Chú hươu kể về những hiện tượng xã hội nào?
+ Theo em việc giải trí bằng trò chơi điện tử là nên làm hay không nên làm? 
- GV giới thiệu bài, ghi bảng.
2. Thực hành
* Hoạt động 1: Viết đoạn văn, trang trí bài viết.
Nhiệm vụ 1: Chuẩn bị:
- GV mời 1 HS đọc yêu cầu của BT1. Cả lớp đọc thầm theo.

- YC lớp phó học tập điều hành phần tìm hiểu để bài.
+ Với yêu cầu trên chúng ta viết đoạn văn theo dạng nào?
+ Nêu cấu tạo của đoạn văn nêu ý kiến
+ Câu mở đoạn chúng ta cần làm gì?

+ Thân đoạn em nêu những gì?











+ Phần kết đoạn em viết gì?

- Chốt và nhấn mạnh trọng tâm của hai bài viết.
Nhiệm vụ 2: Viết đoạn văn:
- YC HS lựa chọn và di chuyển về nhóm theo chủ đề mình chọn.
- HS sựa vào sơ đồ tư duy và dàn ý để viết bài.
- Nhắc lại những lưu ý khi viết 1 đoạn văn.
- YC HS trang trí bài viết.
- Trao đổi, chia sẻ bài viết trong nhóm theo hình thức xích xe tăng.
- Cho HS xem một số bài mẫu của HS
Nhiệm vụ 3: trưng bày
- YC các nhóm trung bày theo hình thức báo tường.
- Em ấn tượng với bài của bạn nào?
- Em hài lòng với bài viết của mình chưa?
* Liên hệ:
- Bản thân em có giải trí bằng trò chơi điện tử không?Thời gian em giải trí đã phù hợp chưa?
3. Vận dụng:
+ Chúng ta cần làm gì để giải trí đạt hiệu quả?

- Liên hệ về nhà, em thực hiện tốt những điều đã học vào thực tế. 
	 
- HS quan sát

- 1 HS thực hiện

 
 
 - Một số học sinh học sinh giải trí bằng trò chơi điện tử.
- HS nêu





HS đọc yêu cầu: Viết đoạn văn nêu ý kiến của em về học sinh giải trí bằng trò chơi điện tử.

- 1 HS điều hành hỏi về các yêu cầu, 

+ Đoạn văn nêu ý kiến

+ Cấu tạo gồm 3 phần
+ Nêu ý kiến của em về hiện tượng đó. 
+ Đưa ra các ý kiến để khẳng định ý kiến của câu mở đoạn
VD: Chơi liên tiếp trong vòng nhiều tiếng hay nhiều ngày sẽ dẫn tới hoa mắt, chóng mặt, mệt mỏi,…Chơi điện tử nhiều sẽ gây xao nhãng học tập, một số trò chơi mang tính chất bạo lực, con người rất dễ bắt chước. Rồi còn rất nhiều những tệ nạn xã hội nảy sinh từ đây như trộm cắp, cướp giật,…chỉ để có tiền chơi điện tử. Quá chú tâm vào thế giới ảo sẽ làm mất đi những mối quan hệ tốt đẹp xã hội ngoài đời,…
+ Khẳng định lại ý kiến, rút ra kinh nghiệm đưa ra lời khuyên , lời nhắn nhủ



- HS thực hiện.

- Các nhóm khác nhận xét, bổ sung.



- HS hoạt động cá nhân.
- HS nhắc lại.



- HS thực hiện.

- HS quan sát.



- HS nêu ý kiến.


- HS nêu: giải trí bằng các trò chơi dân gian, tham gia các hoạt động cùng bạn hoặc chơi game với thời gian hợp lí.
- HS nêu.



Điều chỉnh - Bổ sung sau tiết học (nếu có)
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